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KẾ HOẠCH 

Về việc triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh Dại  

cho đàn chó, mèo nuôi năm 2026 trên địa bàn xã 

               
 

 Thực hiện Thông báo số 377/TB-SNNMT ngày 02/02/2026 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường về việc triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn 

chó, mèo nuôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2026; Kế hoạch số 23/KH-

SNNMT ngày 10/02/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về Kế hoạch phát 

triển chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2026 trên địa bàn thành 

phố. 

Ủy ban nhân dân xã Hà Bắc ban hành Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin 

phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo nuôi năm 2026 trên địa bàn xã, như sau: 

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1.Mục đích 

- Chủ động phòng, chống bệnh Dại trên động vật nuôi, hạn chế lây lan 

sang người. 

- Nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành quy định tiêm 

phòng cho chó, mèo. 

- Bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đảm bảo an toàn xã hội trên địa bàn xã. 

2.Yêu cầu 

- Tổ chức tiêm phòng đầy đủ, đúng đối tượng, đúng thời gian quy định. 

- Đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt 100% đàn chó, mèo trong độ tuổi tiêm 

phòng. 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các Tổ chức 

Chính trị-Xã hội, các thôn. 

II.NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1.Đối tượng tiêm phòng 

- Chó, mèo nuôi mới chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh Dại. 

- Chó, mèo đã tiêm năm 2025 hết thời gian miễn dịch. 

2.Thời gian triển khai 

- Đợt chính: Tháng 3/2026 - 30/5/2026. 

- Tiêm bổ sung: Thực hiện hàng tháng đối với đàn mới phát sinh hoặc 

chưa tiêm. 

3.Lịch tiêm 
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- Mũi đầu: Từ 12 tuần tuổi trở lên (có thể sớm hơn 4 - 8 tuần nếu mẹ 

chưa tiêm). 

- Nhắc lại: 01 lần/năm. 

4.Loại vắc xin 

- Sử dụng vắc xin phòng bệnh Dại đã được Cục Thú y cấp phép lưu 

hành. 

- Liều lượng, đường tiêm theo hướng dẫn nhà sản xuất. 

5.Hình thức tiêm 

- Tại điểm tiêm tập trung theo lịch của UBND xã . 

- Tiêm tại hộ gia đình khi có nhu cầu đăng ký. 

6.Kinh phí 

- Do chủ vật nuôi chi trả theo mức giá dịch vụ quy định (có giá dịch vụ 

trong Thông báo). 

III.TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN 

1.Trách nhiệm của chủ vật nuôi 

- Kê khai hoạt động chăn nuôi theo Thông tư 18/2023/TT-BNNPTNT 

ngày 15/12/2023 sửa đổi bổ sung Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Chấp hành tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho chó, mèo và thanh toán chi 

phí tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo nuôi theo đúng quy định. 

- Nuôi chó tập trung phải đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, không gây ồn 

ào, ảnh hưởng tới những người xung quanh. 

- Thường xuyên theo dõi chó, mèo nuôi; trường hợp phát hiện chó, mèo 

có biểu hiện bất thường phải báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ 

quan có thẩm quyền để có biện pháp sử lý kịp thời; không ăn thịt chó, mèo mắc 

bệnh, ốm, chết; không vứt xác chó, mèo ra nơi công cộng gây ô nhiễm môi 

trường, nguy cơ lây lan mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho động vật và 

người. 

- Lưu giữ giấy chứng nhận tiêm vắc xin phòng bệnh Dại và xuất trình khi 

có yêu cầu của chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn. 

- Xích, nhốt hoặc giữ chó trong khuôn viên gia đình; đảm bảo vệ sinh môi 

trường, không ảnh hưởng xấu tới người xung quanh. Khi đưa chó ra nơi công 

cộng phải đảm bảo an toàn cho người xung quanh bằng cách đeo rọ mõm cho 

chó hoặc xích giữ chó và có người dắt. 

- Chịu mọi chi phí trong trường hợp có chó thả rông bị bắt giữ, kể cả chi 

phí cho việc nuôi dưỡng và tiêu hủy chó. Trường hợp chó, mèo cắn, cào người 

thì chủ vật nuôi phải bồi thường vật chất cho người bị hại và chịu các trách 

nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 
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2.Các Trưởng thôn 

- Điều tra, thống kê chính xác đàn chó, mèo nuôi tới từng hộ dân trên địa 

bàn quản lý; đăng ký vắc xin phòng bệnh Dại cho chó, mèo chưa được tiêm vắc 

xin phòng bệnh Dại hoặc đã hết thời gian miễn dịch bảo hộ về phòng Kinh tế xã 

để tổng hợp. Chịu trách nhiệm trước UBND xã khi để xảy ra trường hợp thống 

kê không chính xác; có người chết do mắc bệnh Dại. 

- Tiếp nhận vắc xin từ phòng Kinh tế xã; lên lịch tiêm phòng cụ thể cho 

từng thôn; phối hợp tổ chức tiêm phòng bắt buộc vắc xin phòng bệnh Dại cho 

đàn chó, mèo nuôi trong độ tuổi tiêm phòng trên địa bàn đảm bảo tỷ lệ tiêm 

phòng đạt 100%; phối hợp với Công an xã, lực lượng đảm bảo an ninh thôn và 

nhân viên Thú y do UBND xã trưng dụng để đảm bảo lực lượng triển khai công 

tác tiêm vắc xin và phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn. Báo cáo kết 

quả tiêm phòng hàng ngày về UBND xã (qua Phòng Kinh tế) để tổng hợp báo 

cáo cấp trên. 

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát đàn chó, mèo nuôi tới tận các hộ 

dân trên địa bàn; tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành tiêm vắc xin 

phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo nuôi; trường hợp phát hiện chó, mèo nuôi ốm, 

có biểu hiện bất thường, cắn động vật khác hoặc cắn người phải báo ngay Uỷ 

ban nhân dân xã; Trạm Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y Hải Dương để có các biện 

pháp xử lý kịp thời. 

- Phối hợp với tổ tiêm phòng, dẫn tiêm, ghi giấy chứng nhận tiêm phòng 

giao cho chủ hộ, quyết toán kinh phí về Phòng kinh tế xã sau buổi tiêm phòng. 

 - Khi xong chiến dịch tiêm phòng, báo cáo số chó chưa tiêm của thôn  về 

UBND xã để có biện pháp xử lý. 

3. Phòng Văn hoá - Xã hội 

- Thường xuyên cập nhật thông tin, thực hiện tuyên truyền trên trang thông 

tin điện tử của xã, các trang Zalo, Pacebook hội nhóm địa phương quản lý; phối 

hợp với Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công đề nghị phát thanh kịp thời trên hệ 

thống truyền thanh của xã về tác hại của bệnh Dại do chó, mèo mắc Dại cắn gây 

ra đối với sức khỏe cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức để người dân tích cực 

tham gia công tác phòng chống bệnh Dại cho người và động vật và chủ động 

chấp hành tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho chó, mèo nuôi; cam kết nuôi nhốt 

chó, mèo trong khuôn viên gia đình; chó, mèo khi đưa ra khỏi nhà phải được 

xích, rọ mõm và có người dắt đề phòng cắn người; trường hợp để chó, mèo thả 

rông cắn người phải chi trả những chi phí liên quan theo quy định. Chỉ đạo Trạm 

y tế xã phối hợp theo mô hình “Một sức khỏe” với Trạm Thủy sản, Chăn nuôi và 

Thú y Hải Dương để giám sát nguy cơ lây sang người; cung cấp hỗ trợ y tế dự 
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phòng khi cần thiết; tư vấn tiêm vắc xin dại đúng thời điểm để bảo vệ sức khỏe, 

ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm từ động vật sang người. 

4.Công an phường 

- Cử lực lượng phối hợp tổ chức tiêm phòng vắc xin; tổ chức kiểm tra xử 

lý nghiêm các hộ nuôi chó, mèo không thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi; 

không tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo nuôi; không đeo rọ mõm 

cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công 

cộng… theo quy định tại các Nghị định của Chính Phủ: số 90/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017, Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; số 

04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 về sửa đổi một số điều của Nghị định số 

90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực Thú y; số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, 

bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y, chăn nuôi và các quy định của pháp luật 

khác có liên quan. 

5. Phòng Kinh tế 

  - Giao cho phòng Kinh tế tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai Kế 

hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo nuôi năm 2026 trên địa 

bàn xã; thành lập tổ tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo nuôi năm 

2026; thành lập Tổ công tác kiểm tra xử lý nghiêm các hộ nuôi chó, mèo không 

thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi; không tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho 

đàn chó, mèo nuôi; không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không 

có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng…, theo quy định tại các Nghị định 

của Chính Phủ và các quy định của pháp luật khác có liên quan. 

 - Tiếp nhận kê khai hoạt động chăn nuôi theo Thông tư 18/2023/TT-

BNNPTNT ngày 15/12/2023 sửa đổi bổ sung Thông tư số 23/2019/TT-

BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của các hộ chăn nuôi 

chó mèo. 

  - Tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm các trường hợp chó, mèo 

mắc bệnh Dại và kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy 

định. 

 - Bố trí kinh phí hỗ trợ: phô tô các văn bản, vật tư, dụng cụ, đá bảo quản, 

thùng bảo ôn, tiêm dự phòng bệnh Dại cho người trực tiếp đi tham gia tiêm 

phòng. 

 - Phối hợp cùng phòng Văn hóa-Xã hội chỉ đạo Trạm y tế áp dụng các biện 

pháp phòng bệnh cho người. 

 - Tham mưu Uỷ ban nhân dân xã tổng hợp báo cáo UBND thành phố, Sở 

Nông nghiệp và Môi trường theo quy định. 

 - Công khai danh sách các hộ nuôi chó, mèo bị xử phạt hành chính do 

không chấp hành quy định tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, mèo nuôi. 

  6.Trạm Y tế xã 
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- Phối hợp thực hiện mô hình “Một sức khỏe” với Trạm Thủy sản, Chăn 

nuôi và Thú y Hải Dương để giám sát nguy cơ lây sang người; cung cấp hỗ trợ y 

tế dự phòng khi cần thiết. 

- Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phòng tránh bệnh Dại, 

phương thức lây truyền từ động vật sang người. 

- Tư vấn tiêm vắc xin dại đúng thời điểm để bảo vệ sức khỏe, ngăn chặn 

nguy cơ lây nhiễm từ động vật sang người. 

7.Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 

- Tập trung tuyên truyền Luật Chăn nuôi, Luật Bảo vệ môi trường và các 

văn bản hướng dẫn thi hành Luật có liên quan; 

-Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của xã về tính 

chất nguy hiểm của bệnh Dại; phổ biến mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của 

việc tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho chó, mèo nhằm giúp người dân nuôi chó, 

mèo nhận thức đầy đủ và có trách nhiệm với cộng đồng, thực hiện việc tiêm 

phòng bệnh Dại cho chó, mèo nuôi; cam kết nuôi nhốt chó, mèo trong khuôn 

viên gia đình; chó, mèo khi đưa ra khỏi nhà phải được xích, rọ mõm và có người 

dắt đề phòng cắn người; trường hợp để chó, mèo thả rông cắn người phải chi trả 

những chi phí liên quan theo quy định. Tuyên truyền các quy định của Nhà nước 

và địa phương trong công tác phòng Dại cũng như thời gian, địa điểm tiêm 

phòng để nhân dân nắm được và thực hiện. Bố trí trực đài đôn đốc tuyên truyền 

tiến độ trong ngày tiêm phòng. 

8. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam xã. 

- Tập trung tuyên truyền, động viên hội viên, đoàn viên gương mẫu và 

vận động nhân dân thực hiện tốt Luật Chăn nuôi, Luật Thú y và các văn bản 

hướng dẫn thực hiện Luật; tuyên truyền thực hiện tốt các nội dung trong Kế 

hoạch này. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó,  

đàn mèo nuôi trên địa bàn xã năm 2026. UBND xã đề nghị các phòng, ban, các 

cơ quan, đơn vị, các thôn, các cá nhân được phân công phối hợp thực hiện tốt 

nhiệm vụ  theo Kế hoạch đã đề ra./. 

 

Nơi nhận: 
-Sở NN&MT(để báo cáo); 

-Trạm TS, CN & TY Hải Dương; 

-TT. ĐU; TT.HĐND xã; 

-Lãnh đạo UBND, UBMTTQ xã; 

-Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị có liên quan; 

-Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công; 

-Trưởng các thôn trên địa bàn xã; 

-Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  Nguyễn Đắc Chiếm 
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